
ỦY BAN NHÂN DÂN        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

XÃ CẨM LONG         Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc 

     Số:       /KH-UBND                          Cẩm Long, ngày 22 tháng 3 năm 2023 

 

KẾ HOẠCH 
Tiêm phòng đàn gia súc, gia cầm đợt 01 năm 2023 

 

  Thực hiện kế hoạch số 221/KH-UBND ngày 15/12/2022 của UBND huyện 

Cẩm Thuỷ về việc phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, động vật thuỷ sản và 

tiêm phòng gia súc, gia cầm năm 2023. 

 Căn cứ   hướng dẫn  số 328/UBND- NN huyện Cẩm Thủy ngày 22/02/2023 về 

việc Hướng dẫn thu phí tiêm phòng gia súc, gia cầm năm 2023. 

     Để thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm năm 2023. 

UBND xã Cẩm Long xây dựng kế hoạch tiêm phòng gia súc, gia cầm đợt 01 năm 

2023 với các nội dung cụ thể sau: 

 1. Mục đích. 

     Chủ động phòng chống có hiệu quả các loại dịch bệnh đối với gia súc, gia 

cầm, khống chế dập tắt dịch bệnh khi còn ở diện hẹp, sẵn sàng ứng phó nhằm giảm 

 nguy cơ lây nhiếm các loại dịch bệnh trong chăn nuôi. 

    Đảm bảo chăn nuôi sạch bệnh không ảnh hưởng tới sức khỏe người dân khi 

sử dụng thực phẩm , tạo miễn dịch chủ động và bảo vệ đàn gia súc, gia cầm. 

        2. Yêu cầu. 

 Tiêm phòng bắt buộc cho đàn gia súc, gia cầm đảm bảo tiêm phòng nhanh, 

gọn, đúng kế hoạch, đúng quy trình kỹ thuật và đạt chỉ tiêu giao.  

  Chuẩn bị đầy đủ nhân lực, trang thiết bị cho công tác tiêm phòng, phòng 

chống dịch, sẵn sàng ứng phó khi có dịch xảy ra. 

Lực lượng tham gia công tác tiêm phòng phải là người có chuyên môn và được 

tập huấn kỹ thuật đầy đủ, đáp ứng yêu cầu của công tác tiêm phòng. 

  Thực hiện tốt công tác giám sát sau tiêm phòng, xử lý kịp thời khi có phản ứng 

trong tiêm phòng, phun vệ sinh tiêu độc khử trùng sau khi tiêm phòng, theo dõi và 

tiêm phòng bổ sung kịp thời số gia súc mới nhập đàn, có sổ sách ghi chép đầy đủ kết 

quả tiêm phòng. 

 Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và động vật trong quá trình thực hiện 

trong trong quá trình tiêm phòng. 

 3. Thời gian tiêm phòng.   Cụ thể như sau:  

TT 
Đơn vị   

(Thôn) 

Lịch tiêm Vacxin Lumpyvac  

( Phòng bệnh Viêm da nổi cục) 

đàn trâu, bò đàn và tiêm 

phòng Dại Chó 

 Lịch tiêm phòng đàn 

Lợn, đàn gia cầm   Ghi chú 

 

Thứ Ngày, tháng, năm Thứ 
Ngày, 

tháng, năm 

1 Tân Long Thứ 3 28/3/2023 Thứ 5 06/4/2023  

2 Minh Long Thứ 4 29/3/2023 Thứ 6 07/4/2023  



3 Phi Long Thứ 5 30/3/2023 Thứ 2 10/4/2023  

4 Vân Ngọc Thứ 6 31/3/2023 Thứ 3 11/4/2023  

5 Cao Long Thứ 3 04/4/2023 Thứ 4 12/4/2023  

6 Long  Tiến Thứ 4 05/4/2023 Thứ 5 13/4/2023  

     

  Ghi chú:  Do ngày 03/4/2023  trùng với lịch họp chi bộ nên Thôn Cao Long 

chuyển sang ngày 04/4/2023. 

  Đợt đợt 1 năm 2023 đàn trâu, bò phải tiêm phòng bắt buộc tiêm phòng 

vắc xin Lumpyvac (Phòng bệnh Viêm da nổi cục) do vậy các thôn bố trí tiêm, 

thông báo cho các hộđể trâu bò tại nhà để đoàn tiêm phòng đến tiên nhanh 

chóng, hiệu quả. 

           - Nếu có gì thay đổi UBND xã sẽ thông báo trực tiếp cho thôn trước 1 ngày. 

         4. Đối tượng tiêm phòng. 

   a. Đối với trâu bò: Tiêm phòng 01 bệnh:Tiêm phòng bệnh Viêm da nổi cục 

(Lumpyvac). 

 b. Đối với Lợn. 

 - Tiêm phòng vắc xin Tụ huyết trùng, Đóng dấu Lợn và Tamliên (Dịch tả, tụ 

huyết trùng, phó thương hàn). 

 c. Đối với đàn chó: Tiêm phòng bệnh Dại. 

  d. Đối với đàn gia cầm. 

 - Tiêm phòng H5N1vàvắc xin dịch cúm gia cầm cho đàn gia cầm theo quy 

định của Bộ Nông nghiệp & PTNT và Chi cục thú y, Trạm thú y. 

 5. Chỉ tiêu và giá tiền tiêm phòng: 

         5.1. Chỉ tiêu tiêm phòng: (Có Quyết định chỉ tiêu kèm theo) 

 5.2. Giá tiền tiêm phòng: Định mức thu tiền tiêm phòng thực hiện theo công 

văn hướng dẫn số 328/UBND-NN ngày 22/02/20223của UBND huyện Cẩm Thủy về 

Hướng dẫn thu phí tiêm phòng gia súc, gia cầm năm 2023. 

 - Cụ thể mức thu như sau: 

         5.2.1.  Đàn Chó: Tiêm 01 mũi: 21.000.đ  (Hai mươi mốt nghìn đồng).  

   Trong đó : 

           - Tiền vắc xin nộp huyện:     18.050đ   (Nộp Huyện) 

           - Chi cho ban thôn:                2.000đ (Thôn được hưởng) 

   - Tiền Hao hụt vắc xin tại xã:    950.000đ 

 5.2.2  Đàn Trâu bò: Tiêm Viêm da nổi cục (Lumpyvac): 42.2000đ (Bốn 

mươi hai nghìn hai trăm đồng) trong đó: 

    Trong đó:  

         - Tiền vắc xin nộp huyện: 39.800đ (Nộp huyện) 

         -  Chi cho ban thôn:               2.000đ (Thôn được hưởng) 

         - Hao hụt vắc xin  tại xã:         400đ. 

         5.2.3 Đàn Lợn: Tiêm phòng vắc xin tam liên (Dịch tả, THT, Phó thương 

hàn): 10.400đ ( Mười nghìn bốn trăm đồng) trong đó: 

   Trong đó:  

         - Tiền vắc xin nộp huyện: 8.950đ (Nộp huyện).      

         - Chi cho  ban thôn:         1.450đ (Thôn được hưởng)  



         + Đàn gia cầm:   Không thu tiền của hộ 

        4. Biện pháp xử lý. 

            Tất cả các đối tượng gia súc, gia cầm trong diện tiêm phòng đều phải đưa vào 

diện tiêm 100%. Xử phạt nghiêm các trường hợp vi phạm trong tiêm phòng và phòng 

chống dịch gia súc, gia cầm theo Nghị định 90/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của 

Chính phủ về Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y. Giao 

trách nhiệm cho trưởng thôn, phó thôn tăng cường giám sát dịch bệnh, kịp thời phát 

hiện báo cáo về UBND xã  để xử lý khi dịch bệnh còn ở diện hẹp. 

 7. Công tác vệ sinh tiêu độc khử trùng.Vệ sinh tiêu độc khử trùng, dụng cụ 

tiêm phòng, trước và sau tiêm phòng theo quy định. 

 III.TỔ CHỨC THỰC HIỆN. 

  1. Các thôn: 

  Thành lập tổ chỉ đạo tiêm phòng đợt 01 năm 2023 do đồng chí Trưởng thôn 

làm  tổ trưởng, thành viên là tổ an ninh xã hội. 

 Tổ chức thực hiện công tác tiêm phòng vắc xin cho đàn gia súc, gia cầm đợt 01 

năm 2023 đảm bảo đúng quy định, đạt kế hoạch và chỉ tiêu được giao. 

   Tăng cường công tác truyên truyền sâu rộng tới nhân dân qua hệ thống loa 

truyền thanh, các cuộc hội nghị Chi bộ, mở rộng, hội nghị thôn để nhân dân tự giác, 

tuân thủ các quy định phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm. 

 2. Đài truyền thanh: Phối hợp với Ban nông nghiệp, các thôn làm tin bài tuyên 

truyền công tác tiêm phòng, phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn xã. 

 3. Thành viên Ban chỉ đạo PCDBGSGC xã:  Dành nhiều thời gian trực tiếp đến 

các thôn được phân công phụ trách đôn đốc, kiểm tra và chỉ đạo phòng chống dịch 

bệnh, công tác tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm, chịu trách nhiệm về kết quả của 

thôn trước Trưởng Ban chỉ đạo xã. 

 4.Các tổ chức chính trị - xã hội: Đề nghị ủy ban Mặt trận tổ quốc và các đoàn 

thể của  xã phối hợp với  các thôn, các đoàn thể thôn thực hiện vận động tuyên truyền 

đoàn viên, hội viên và nhân dân tự giác tiêm phòng cho gia súc, gia cầm đợt 01 năm 

2023 đạt hiệu quả cao./. 

 Nơi nhận: TM.ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ 
- TT. Đảng ủy, HĐND xã (B/c); 

- Thành viên BCĐ xã (P/h); 

- 06 thôn (t/h); 

- Lưu VP, NN. 

 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

  Bùi  Văn Chương 
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